
STT Tên hoạt chất
Nồng độ,

hàm lượng
Nhóm TCKT

Dạng bào 

chế

 (TT 

40/2025)

Đường dùng Đơn vị tính Số lượng kế hoạch

1 Vắc xin phòng Viêm gan B 20mcg/1ml/liều Nhóm 4 Thuốc tiêm Tiêm Ống, lọ, liều 1.000

2 Vắc xin phòng Uốn ván ≥ 40IU/0,5ml/liều Nhóm 4 Thuốc tiêm Tiêm Ống, lọ, liều 2.000

3
Vắc xin phòng bệnh viêm phổi và nhiễm 

khuẩn toàn thân do phế cầu Streptococcus
0,5ml/liều Nhóm 1 Thuốc tiêm Tiêm Bơm tiêm, liều 400

4 Vắc xin phòng phế cầu 20 tuýp 0,5ml/liều Nhóm 1 Thuốc tiêm Tiêm Bơm tiêm, liều 300

5 Vắc xin phòng bệnh cúm mùa (4 chủng)
(15mcg HA/chủng x 4 

chủng)/0,5ml/liều
Nhóm 1 Thuốc tiêm Tiêm Bơm tiêm, liều 1.000

6
Vắc xin phòng cúm mùa (4 chủng) dạng 

mảnh, bất hoạt

(15mcg HA/chủng x 4 

chủng)/0,5ml/liều
Nhóm 1 Thuốc tiêm Tiêm Bơm tiêm, liều 1.000

7
Vắc xin phòng bạch hầu, uốn ván, ho gà, 

viêm gan B, bại liệt, Hib
0,5ml/liều Nhóm 1 Thuốc tiêm Tiêm Hộp, bơm tiêm, liều 100

8
Vắc xin phối hợp phòng Bạch hầu - Ho gà - 

Uốn ván 0,5ml/liều Nhóm 1 Thuốc tiêm Tiêm Bơm tiêm, liều 150

9
Vắc xin phòng Ung thư cổ tử cung (9 

chủng) 0,5ml/liều Nhóm 1 Thuốc tiêm Tiêm Bơm tiêm, liều 650

10 Vắc xin phòng bệnh Zona 0,5ml/liều Nhóm 1 Thuốc tiêm Tiêm Hộp, lọ, liều 300

11 Vắc xin phòng bệnh Dại ≥ 2,5 IU/0,5ml/liều Nhóm 1 Thuốc tiêm Tiêm Hộp, lọ, liều 600
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